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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN LỘC NINH  
TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản ánsố: 21/ 2022/HS-ST 

Ngày: 18/4/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN  DANH 
 

NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thành Liêm 

 Các hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Lợi 

                                         Bà Phan Thị Ngọc Loan 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kỷ- Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

Cao Thanh Nam- Kiểm sát viên . 

 Ngày 18/4/2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

xét xử vụ án hình sự thụ lý số: 13/2022/TLST-HS ngày 11/3/2022 theo quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 21/2022/QĐXXST-HS ngày 05/4/20202 đối với: 

 Bị cáo: Nguyễn Xuân H, sinh ngày 19/9/1996 tại Bình Phước; Tên gọi khác: 

Út; Nơi cư trú: Ấp 10, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Nghề 

nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Xuân Lâm, sinh năm 1956,  và bà 

Trần Thị Thùy Lan, sinh năm 1960. Bị cáo chưa có vợ 

Tiền án: Không, Tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 24/9/2013 UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ban hành 

quyết định số 2571/QĐUB đưa vào cơ sở giáo dưỡng thời gian 24 tháng về hành vi 

gây rối trật tự công cộng. 

Bị tạm giam từ ngày 29/9/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Chị Hoàng Thị Thảo L, sinh năm 1992 (vắng măt) 
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Nơi cư trú: Ấp 10, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23h00 ngày 27/9/2021, Nguyễn Xuân H cầm 01 lưỡi cưa bằng kim 

loại, dài 31cm, rộng 02 cm đi đến phía sau nhà chị Hoàng Thị Thảo L thuộc ấp 10, xã 

Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, H dùng lưỡi cưa mang theo cưa chốt 

cửa sau rồi đi vào nhà, H đến phòng ngủ của chị L thì thấy chị L và cháu Lê Nhã Trúc 

đang nằm ngủ. Lúc này H thấy 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J3 màu đồng 

và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C15 màu xám đang để trên kệ bằng gỗ 

cách giường ngủ của chị L khoảng 50cm nên H lấy 02 điện thoại và đi xuống bếp, H 

mở điện thoại nhãn hiệu Realme C15 lên thì phát hiện điện thoại bị khóa màn hình, 

muốn mở được phải nhận diện khuôn mặt nên H quay lại phòng ngủ đưa điện thoại 

lên trước mặt chị L để mở khóa màn hình thì chị L giật mình thức giấc la lên, Hoà để 

điện thoại trên giường rồi bước lên giường dùng tay phải bịt miệng chị L, tay trái giữ 

vai chị L và nói “im không đâm chết”, chị L không la nữa mà năn nỉ H, H nói “im 

miệng đi thì không sao” và nói chị L có tiền hay tài sản gì đưa cho H. Chị L hoảng sợ 

nên nói với H là đi xuống bếp nói chuyện, H đồng ý. Lúc này chị L đi trước, H đi sau, 

H dùng tay giữ vai chị L, khi đến gần cửa bếp phía sau, chị L dùng tay đẩy H làm cả 

hai té ra nền nhà ở gần cửa bếp, H nằm dưới nền nhà còn chị L ngồi trên người H, H 

và chị L giữ tay nhau và giằng co qua lại. Trong lúc giằng co, H dùng tay đấm 01 cái 

vào miệng chị L, khoảng 05 phút sau, chị L tiếp tục năn nỉ và nói “muốn lấy gì thì lấy 

và tha cho mẹ con chị L” nên H nói “lấy cho H hai điện thoại và số tiền 1.000.000 

đồng”, chị L vào nhà lấy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J3 và số tiền 500.000 

đồng đưa cho H và xin H giữ lại điện thoại hiệu Realme C15 để cho con chị L học 

online. Sau đó, H cầm điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J3 và số tiền 500.000 

đồng về nhà, sau khi bị cướp tài sản, chị L đã trình báo Công an. 

Sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, qua truy xét Công an huyện Lộc 

Ninh đã triệu tập Nguyễn Xuân H đến trụ sở Công an làm viêc. Qua đấu tranh, H đã 

khai nhận  toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Bản cáo trạng số 13/CT-VKS ngày 11/3/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Nguyễn Xuân H về tội “Cướp tài sản” quy 

định tại  khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân H về tội “Cướp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 168, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung  bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân H 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù. 

Bị cáo không tranh luận, không kêu oan. 

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án: Bị cáo xin Hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Lộc Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh và Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị 

cáo và những người tham gia tố tụng. 

 [2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

bản cáo trạng đã truy tố, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại về thời 

gian, địa điểm nơi xảy ra vụ án và toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có 

đủ căn cứ xác định: 

Khoảng 23 giờ ngày 27/9/2021 H đã đột nhập vào nhà của chị L trộm tài sản, 

trong khi chị L đang ngủ, H lấy trộm được 2 điện thoại sau đó khi H đưa điện thoại 

vào mặt chị L mục đích là mở mật khẩu thì chị L thức giấc la lên thì H khống chế chị 

L bằng cách dùng tay bịt miệng, tay còn lại giữ vai của chị L và đe dọa bằng lời nói “ 

im không đâm chết” đồng thời yêu cầu chị L có tiền hay tài sản gì đưa cho H. 

Chị L rất sợ và lo cho sự an toàn của con chị L nên nói với H xuống bếp nói 

chuyện. H đồng ý lúc này H vẫn dùng tay giữ vai chị L và cho chị L đi trước, H đi sau 

khi đi tới gần cửa bếp chị L đẩy H làm cả hai cùng bị té ngã H bị chị L đè lên người 

và hai bên giằng co với nhau trong lúc này, H dùng tay đấm vào miệng chị L  sau đó 

chị L lại năn nỉ và nói với H “muốn lấy gì thì lấy xin tha cho mẹ con chị L” H yêu cầu 
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chị L đưa số tiền 1.000.000đ và 2 điện thoại di động. Chị L chỉ đưa cho H 500.000đ 

và 01 điện thoại hiệu Samsung J3 và xin H để lại điện thoại Realme C15 cho con chị 

L học Online H đồng ý lấy tài sản và bỏ đi.  

Hành vi lợi dụng đêm khuya khi bị hại đã ngủ, bị cáo dùng cưa sắt đã chuẩn bị 

sẵn cưa chốt cửa sau đó đột nhập vào nhà tìm tài sản trộm, trong lúc trộm tài sản, bị 

hại thức giấc phát hiện bị cáo lập tức khống chế bằng cách bịt miệng, giữ bị hại đồng 

thời đe dọa sẽ đâm chết nếu la lên. Trong lúc đêm khuya, bị hại lại là phụ nữ và 01 

con nhỏ nên sợ bị cáo đâm bị hại buộc phải giao tài sản cho bị cáo. 

Mục đích của bị cáo ban đầu là chỉ đi trộm tài sản nhưng khi bị phát hiện bị cáo 

đã có những hành động và lời nói đe dọa đến tính mạng của bị hại, làm cho bị hại 

hoảng sợ và trong lúc giằng co với bị hại bị cáo đã đánh bị hại sau đó bị hại đã giao 

tài sản là tiền và điện thoại cho bị cáo như vậy tội phạm đã chuyển hóa từ trộm sang    

cướp tài sản.Tội phạm đã hoàn thành cả về hình thức và nội dung.  

[3] Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội cũng như tại phiên tòa công khai, 

bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh truy tố bị cáo về tội cướp tài sản là 

hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

Hành vi của bị cáo rất táo bạo và liều lĩnh, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài 

sản của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình 

trật tự tại địa phương, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội của mình với lỗi cố ý. Động 

cơ, mục đích phạm tội của bị cáo là muốn chiếm đoạt tài sản của người khác bán lấy 

tiền tiêu xài. 

Xét về nhân thân: tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo chưa có tiền 

án, tiền sự nhưng trước đó bị cáo cũng đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở giáo dưỡng thời gian 24 tháng, sau khi chấp hành xong bị cáo không biết 

sửa đổi bản thân tìm việc làm để có thu nhập hợp pháp nuôi sống bản thân, giúp đỡ 

gia đình mà ngược lại bị cáo chọn cách cướp tài sản của người khác lấy tiền tiêu xài. 

Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng cần áp dụng hình nghiêm đối với bị 

cáo là tù có thời hạn một thời gian đển giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người tốt, có 

ích cho gia đình và xã hội.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội thành khẩn khai báo 

ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 
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định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đề nghị Hội đồng xét xử phạt 

bị cáo như trong bản luận tội là phù hợp, nên được hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả 

lại 01 điện thoại di động nhãn Samsung J3 cho chị L. 

Đối với 01 lưỡi cưa bằng kim loại, chiều dài 31cm, chiều rộng 0,2cm là công 

cụ dùng vào việc phạm tội không có giá trị sử dụng  nên tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 quần jean màu xanh, 01 áo sơ mi dài tay là tài sản hợp pháp của bị 

cáo mặc khi thực hiện hành vi phạm tội đã cũ, tại phiên tòa bị cáo không có nguyện 

vọng nhận lại tịch thu tiêu hủy. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại vắng mặt nhưng quá trình điều ra, chị L yêu 

cầu bị cáo trả lại số tiền cướp là 500.000đ và bồi thường số tiền thuốc cho chị L 

400.000đ tổng cộng 900.000đ. Tại phiên tòa, bị cáo chấp nhận bồi thường cho chị L 

900.000đ  nên hội đồng xét xử ghi nhận. 

 [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo luật định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Về tội danh: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân H  phạm tội “Cướp tài sản”. 

2. Về điều luật áp dụng và mức hình phạt: 

 Áp dụng khoản 1 Điều 168, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình 

sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân H 05 (Năm) năm tù. Thời gian tính tù từ ngày 

29/9/2021. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày tuyên án để đảm 

bảo việc thi hành án. 

3.Trách nhiệm dân sự: 

Áp dụng Điều 48 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổ bổ sung năm 2017; Các 

Điều 584, 585, 586, 589,590 của BLDS năm 2015: 
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Buộc bị cáo Nguyên Xuân H bồi thường cho chị Hoàng Thị Thảo L số tiền 

900.000đ (chín trăm ngàn đồng) 

 Tính từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, nếu bên 

phải thi hành án không thi hành, hàng tháng còn phải chịu một khoản tiền lãi suất 

theoqui định tại Điều 468 của Bộ luật dân sự trên số tiền chậm trả tại thời điểm thi 

hành án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định các Điều 6, 7 và 9 của Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành 

án dân sự. 

4. Về vật chứng của vụ án: 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

Tịch thu tiêu hủy 01 lưỡi cưa bằng kim loại, chiều dài 31cm, chiều rộng 0,2cm; 

01 quần jean màu xanh, 01 áo sơ mi dài tay. 

(Vật chứng được mô tả cụ thể như trong biên bản giao nhận vật chứng, tài sản 

số  0006904 ngày 15/4/2022 của Chi cục thi hành án huyện Lộc Ninh). 

5. Về án phí:  

Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội: 

Bị cáo Nguyễn Xuân H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo, bị hại, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15  ngày kể từ ngày 

tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

Đối với bị hại do vắng mặt tại phiên tòa, thời gian kháng cáo 15 ngày tình từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết theo quy định. 
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Nơi nhận:                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;      THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lộc Ninh; 

- Bị cáo và bị hại. 

- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                   Lê Thành Liêm 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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